Lý thuyết chương 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC                                        Hóa học L-10



(Khái niệm về LKHH: LKHH là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn.

(Sự liên kết giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể được giải thích bằng sự giảm năng lượng khi chuyển các nguyên tử riêng rẽ thành phân tử hay tinh thể
(Quy tắc bát tử: Theo quy tắc bát tử (8 electron) thì nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt được cấu hình electron vững bền của các khí hiếm với 8 electron (hoặc 2 đối với Heli) ở lớp ngoài cùng.

(Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản.
(Ion: là, Trong phản ứng hóa học, nếu nguyên tử mất bớt hoặc thu thêm electron, nó sẽ trở thành phần tử mang điện tích dương hoặc âm. Nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử mang điện được gọi là ion.
   + Ion dương:( cation): Các nguyên tử kim loại dễ nhường 1,2,3 electron ở lớp ngoài cùng để trở thành các ion mang 1,2,3 đơn vị điện tích dương.

    Ion mang điện tích dương gọi là ion dương hay cation.
Vd: Na+, Ca2+, K+,NH4+,……

    + Ion âm( anion): Các nguyên tử halogen (nhóm VII) khác và các nguyên tử phi kim như O, S…có thể thu thêm 1,2, electron và trở thành các ion âm.

Vd: Cl-, O2-,….

1.Thế nào là sự lai hóa?
TL: Sự lai hóa obitan nguyên tử là sự tổ hợp “trộn lẫn” một số obitan trong một nguyên tử để được từng ấy obitan lai hóa giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian.
2. Lai hóa sp: là sự tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p của 1 nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 2 obitan lai hóa sp nằm thẳng hàng nhau. (Lai hóa sp tạo góc 1800)
Vd: C2H2, BeCl2,BeH2,CO2,BeBr2….

3. Lai hóa sp2: là sự tổ hợp 1 obitan s với 2 obitan p của 1 nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 3 obitan lai hóa s p2 nằm trong một mặt phẳng , định hướng từ tâm đến  đỉnh của tam giác đều. (Lai hóa sp2 tạo goác 1200)
Vd: C2H4, BF3,BCl3,..

4. Lai hóa sp3: là sự tổ hợp 1 obitan s với 3 obitan p của 1 nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 4 obitan lai hóa s p3 định hướng từ tâm đến 4 đỉnh của hình tứ diện đều.( Lai hóa sp3 tạo góc 109028’)
Vd: H2O, NH3, CH4,….

5. Thế nào là xen phủ trục?

TL: Sự xen phủ trong đó trục của các obitan tham gia liên kết trùng với đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết gọi là sự xen phủ trục. Sự xen phủ trục tạo liên kết σ (xích ma).
 6. Thế nào là xen phủ bên?
TL: Sự xen phủ trong đó trục của các obitan tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc  vời đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết gọi là sự xen phủ bên. Sự xen phủ bên tạo liên kết π (pi).

7. Liên kết σ (xích ma): là liên kết được hình thành do sự xen phủ giữa 2 obitan hóa trị của 2 nguyên tử tham gia liên kết dọc theo trục liên kết.

(Tính chất của liên kết σ: là đối xứng qua trục liên kết. Liên kết σ bền hơn các liên kết khác.

8. Liên kết π: là là liên kết được hình thành do sự xen phủ giữa 2 obitan hóa trị của 2 nguyên tử tham gia liên kết ở 2 bên trục liên kết (I xen phủ bên).
(Tính chất của Liên kết π: là không đối xứng trục, không có khả năng quay quanh trục liên kết và kém bền.

9. (Liên kết đơn: là liên kết do sự xen phủ 2 obitan liên kết theo dọc trục liên kết.
Vd: H – Cl, H – H……

    (Liên kết đôi: là liên kết được hình thành do 2 cặp electron liên kết. trong liên kết đôi có 1 liên kết σ và 1 liên kết π.

Vd: O=O, C=O….

Liên kết ba: là liên kết được hình thành do 3 cặp electron liên kết. trong liên kết đôi có 1 liên kết σ và 2 liên kết π.

Vd: N2, C2H2…

10. Liên kết cho - nhận: là cặp electron dùng chung chỉ do một nguyên tử đóng góp.

Vd: SO2, HNO3…

11. Các liên kết trong hóa học:

	
	Liên kết ion
	Liên kết cộng hóa trị (CHT)
	Liên kết kim loại(KL)

	Định nghĩa
	Là liên kết được tạo thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.(Liên kết ion được hình thành giữa kim loại và phi kim điển hình).

Vd: NaCl, KCl,…
	Là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron dùng chung.

 -Liên kết CHT không cực: cặp electron dùng chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào. ( H2, N2, Cl2….)

 - Liên kết CHT có cực: cặp electron dùng chung bị hút lệch về phía nguyên tử nào có độ âm điện lớn hơn.( HCl, CO2….)


	Là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.



	Điều kiện liên kết 
	Xảy ra giữa những tố khác hẳn nhau về bản chất hóa học
	Xảy ra giữa các nguyên tố giống nhau hoặc gần giống nhau về bản chất hóa học ( thường xảy ra đối với các nguyên tố phi kim nhóm IVA, VA, VIA, VIIA)
	

	Tính chất
	
	- Các chất mà phân tử chỉ có liên kết CHT: đường , glucose(C6H10O5), lưu huỳnh, iot…

- Các chất có liên kết CHT không có cực thì không dẫn điện ở mọi trạng thái.


	Tính chất của liên kết KL: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo




12. Tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử, tinh thể kim loại:
	
	Tinh thể ion
	Tinh thể nguyên tử
	Tinh thể phân tử
	Tinh thể kim loại

	Khái niệm
	Tinh thể ion được hình thành từ những ion mang điện tích trái dấu, đó là các cation và anion.
	Tinh thể được hình thành từ các nguyên tử
	Tinh thể được hình thành từ các phân tử
	Tinh thể được hình thành từ những ion, nguyên tử kim loại và các electron tự do.

	Vd 
	Na+ + Cl-  (  NaCl
	Kim cương, Si, Ge…
	Iot, nước đá, băng phiến(naptalen)
	Na, K, Cu…

	Lực liên kết
	Lực liên kết có bản chất tĩnh điện
	Lực liên kết có bản chất cộng hóa trị
	Lực liên kết là lực tương tác phân tử
	Lực liên kết có bản chất tĩnh điện

	Đặc tính (tính chất)
	-Bền, khó nóng chảy, khó bay hơi.
-Tan nhiều trong nước, khi nóng chảy và hòa tan trong nước thì dẫn điện

-Rắn không dẩn điện
	-Nhiêt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao

- Độ cứng lớn
	Ít bền, độ cứng nhỏ, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thấp
	Ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tôt, dẻo..


13. Điện hóa trị: là hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion
(Cách xác định điện hóa trị: trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tố đó nhường hoặc thu để tạo thành ion
Vd : BaO: Ba có điện hóa trị là 2+; O có điện hóa trị là 2-

14. Cộng hóa trị: Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị .

(Cách xác định cộng hóa trị : cộng hóa trị của 1 nguyên tố bằng số liên kết mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác trong phân tử.

Vd :NH3: N: cộng hóa trị là 3 và H có cộng hóa trị là 1.

15. Số oxi hóa: Số OXH của 1 nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

(Cách xác định : xem SGK trang 89.

16. 
	Hiệu độ âm điện
	Loại liên kết

	0,0 ( < 0,4
	Liên kết CHT không cực

	0,4 ≤ ( <1,7
	Liên kết CHT có cực

	≥ 1,7
	Liên kết ion


I. Câu hỏi, bài tập tự luận
1. Dựa vào độ âm điện, hãy nêu bản chất liên kết trong các phân tử và ion: HClO, KHS, HCO3-.


(Cho: nguyên tố: 
K
H
C
S
Cl
O

          Độ âm điện:
0,8
2,1
2,5
2,5
3,
3,5).

2. Dựa vào độ âm điện, hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực của liên kết giữa 2 nguyên tử trong phân tử các chất sau:


CaO, MgO, CH4, AlN, N2, NaBr, BCl3, AlCl3. Phân tử chất nào có chứa liên kết ion? Liên kết cộng hoá trị không cực, có cực?


(Cho độ âm điện của O = 3,5;  Cl = 3,0;  Br = 2,8;  Na = 0,9;  Mg = 1,2; 






     Ca = 1,0;  C = 2,5;  H = 2,1;  Al = 1,5;  N = 3;  B = 2,0).

3. Bằng hình vẽ mô tả sự xen phủ obitan  nguyên tử tạo ra liên kết trong phân tử H2, Cl2, N2, HCl.

4. Hãy giải thích vì sao độ âm điện của nitơ và clo đều bằng 3,0 nhưng ở điều kiện thường N2 có tính oxi hoá kém Cl2?

5. a) Nêu sự khác nhau cơ bản trong cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử và tinh thể ion. Liên kết hoá học trong hai loại mạng đó thuộc loại liên kết gì?


b) Giải thích tại sao naptalen và iot lại dễ thăng hoa nhưng không dẫn điện, trái lại NaCl lại rất khó thăng hoa nhưng lại dẫn điện khi nóng chảy ?

6. Khi hình thành liên kết H + H → H2 và ngược lại khi phá vỡ liên kết H​2 → H + H thì hệ thu năng lượng hay toả năng lượng ?

Xét về mặt năng lượng thì phân tử H2 có năng lượng lớn hơn hay nhỏ hơn hệ hai nguyên tử H riêng rẽ ? Trong hai hệ đó thì hệ nào bền hơn ?

7. Viết phương trình phản ứng và dùng sơ đồ biểu diễn sự trao đổi electron trong quá trình phản ứng giữa:


a) Natri và clo



b) Canxi và flo


c) Magie và oxi



d) Nhôm và oxi

Cho biết điện hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chất được tạo thành

8. Viết công thức cấu tạo và cho biết cộng hoá trị của các nguyên tố trong các chất sau:


 N2, NH3, N2O, NO2, N2O5, HNO3
9. a) Viết công thức cấu tạo của các ion sau: CO32-, NO3-, SO42-, NH4+.

b) Xác định tổng số electron trong mỗi ion trên.

10. Viết công thức cấu tạo của các chất sau:

CaCO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)2
11. Dự đoán dạng hình học của các phân tử sau (không cần giải thích):

 BeH2, CO2, SO2, H2O, SCl2, OF2, HCN, C2H2 , CH4, NH3
12. Cho biết trạng thái lai hoá của các nguyên tử C trong phân tử sau:





CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH=C(CH3)-C=CH

II. Câu hỏi, bài tập trắc nghiệm khách quan

1.
Lai hoá sp3 là sự tổ hợp :

A. 1 AOs với 3 AOp.


B. 2 AOs với 2 AOp.

C. 1 AOs với 4 AOp.


D. 3 AOs với 1 AOp.

2. 
Trong phân tử CH4 nguyên tử C lai hoá kiểu :

A. sp

B. sp2


C. sp3


D. sp3d

3.
Hợp chất X gồm 2 nguyên tố là A có Z = 16 và  B có Z = 8. Trong X, A chiếm 40% về khối lượng.

Các loại liên kết trong X là :

A. cộng hóa trị.

B. cộng hóa trị có cực.

C. cộng hóa trị không cực.

D. cộng hóa trị và liên kết cho ( nhận.

4.
Dãy gồm các phân tử có cùng một kiểu liên kết :

A. Cl2, Br2, I2, HCl


B. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3
C. HCl, H2S, NaCl, N2O

D. MgO, H2SO4, H3PO4, HCl
5.
Dãy chất được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử :
A. HCl, Cl2, NaCl


B. NaCl, Cl2, HCl

C. Cl2, HCl, NaCl


D. Cl2, NaCl, HCl

6.
 Mạng tinh thể iot thuộc loại

A.  mạng tinh thể kim loại.

B.  mạng tinh thể nguyên tử.

C.  mạng tinh thể ion.


D.  mạng tinh thể phân tử.

7.
Điện hóa trị của natri trong NaCl là

A : +1

B : 1+


C : 1                D. 1(
8.
Số oxi hóa của nguyên tử C trong CO2,  H2CO3,  HCOOH,  CH4 lần lượt là

A.  (4; + 4; +3; +4


B.  +4; +4; +2; +4

C.  +4; +4; +2; (4


D.  +4; (4; +3; +4
9.
Các liên kết trong phân tử nitơ gồm

A. 3 liên kết (.



B.  1 liên kết (, 2 liên kết (.

C.  1 liên kết (, 2 liên kết (.

D.  3 liên kết (.

10.
Cộng hóa trị của nitơ trong hợp chất nào sau đây là lớn nhất ?

A.  N2

B. NH3

C.  NO 

D.  HNO3


11. 
 Liên kết hoá học trong phân tử HCl là :

A.  liên kết ion.

B.  liên kết cộng hoá trị phân cực

C.  liên kết cho ( nhận.

D.  liên kết cộng hoá trị không phân cực.

12.
Công thức electron của Cl2 là :

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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13.
Mạng tinh thể kim cương thuộc loại

A.  mạng tinh thể kim loại.

B.  mạng tinh thể nguyên tử.
C.  mạng tinh thể ion.


D.  mạng tinh thể phân tử.

14.
Cho biết độ âm điện của O là 3,44 và của Si là 1,90. Liên kết trong phân tử SiO2 là liên kết

A.  ion.




B.  cộng hoá trị phân cực.

C.  cộng hoá trị không phân cực.
D.  phối trí.

15.
Số oxi hoá của Mn trong K2MnO4 là :

A. +7

B.+6


C. (6


D. +5

16.
Cộng hoá trị của cacbon và oxi trong phân tử CO2 là :

A.   4 và 2
B.   4 và (2

C.   +4 và (2

D.   3 và 2

III. Hướng dẫn giải – Đáp án

1. Trong HClO: H(O(Cl có liên kết H(O là cộng hoá trị phân cực ((( = 1,4) 







liên kết O(Cl là cộng hoá trị phân cực yếu ((( = 0,5)


Trong KHS:  K(S(H có liên kết K(S là liên kết ion ((( = 1,7)







liên kết S(H là cộng hoá trị phân cực yếu ((( = 0,4)

2. Thứ tự tăng dần độ phân cực của liên kết:

	
	N2,
	CH4,
	BCl3,
	AlN,
	AlCl3 ,
	NaBr,
	MgO,
	CaO

	(( =
	0,0
	0,4
	1,0
	1,5
	1,5
	1,9
	2,3
	2,5



( Phân tử chất có liên kết ion: NaBr, MgO, CaO

( Phân tử chất có liên kết cộng hoá trị có cực: CH4, BCl3, AlN, AlCl3

( Phân tử chất có liên kết cộng hoá trị không cực: N2,
3. (SGK hoá học 10). 
4. Ở điều kiện thường, phân tử N2 có liên kết ba bền vững (N(N) hơn so với phân tử Cl2 chỉ có liên kết đơn (Cl(Cl) ( phân tử kém bền hơn sẽ có tính oxi hoá mạnh hơn

5. a) (SGK hoá học 10)


b) Phân tử naptalen và iot có cấu trúc bền vững bởi các liên kết cộng hoá trị kém phân cực, đồng thời liên kết liên phân tử cũng kém bền vững (không ở dạng mạng tinh thể) nên khi đun nóng dễ dàng tách ra khỏi nhau nhanh đến làm tăng nhanh khoảng cách giữa các phân tử (thăng hoa). Ngược lại, phân tử NaCl có cấu trúc bền vững theo kiểu mạng tinh thể tạo bởi các liên kết ion (khó thăng hoa), khi nóng chảy có thể phân li thành các ion dương và ion âm ( dẫn điện. 

6. Khi hình thành liên kết H + H → H2 hệ toả ra năng lượng và ngược lại khi phá vỡ liên kết H​2 → H + H thì thu thêm năng lượng ?

Xét về mặt năng lượng thì phân tử H2 có năng lượng lớn hơn hệ hai nguyên tử H riêng rẽ ? Trong hai hệ đó thì hệ H2 bền hơn hệ 2H?

7. 
a) Na → Na+ + e     và  Cl + e → Cl( (  2Na + Cl2 → 2Na+ + 2Cl( → 2NaCl


b) Ca → Ca2+ + 2e   và  F + e → F(   (  Ca + F2    → Ca2+ + 2F(    → CaF2

b) Mg → Mg2+ + 2e  và  O + 2e → O2( (  2Mg + O2 → 2Mg2+ + 2O2( → 2MgO


b) Al → Al3+ + 3e  và  O + 2e → O2( (  4Al + 3O2 → 4Al3+ + 6O2( → 2Al2O3
8. Viết công thức cấu tạo và cho biết cộng hoá trị của các nguyên tố trong các chất sau:

 


N2, NH3, N2O, NO2, N2O5, HNO3
9. a) Viết công thức cấu tạo của các ion sau: CO32-, NO3-, SO42-, NH4+.

b) Xác định tổng số electron trong mỗi ion trên.

10. a)
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11. Dự đoán dạng hình học của các phân tử sau (không cần giải thích):

( Dạng đường thẳng: BeH2, CO2, HCN, C2H2
( Dạng chữ V (tam giác phẳng): SO2, H2O, SCl2, OF2,
( Dạng tứ diện: CH4, NH3
12. Trạng thái lai hoá của các nguyên tử C trong phân tử ghi lần lượt từ trái qua phải:




CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH=C(CH3)-C(CH




   sp3 - sp2 - sp2 -  sp3 - sp2 - sp2 - sp - sp
Đáp án câu hỏi, bài tập trắc nghiệm khách quan 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	C
	C
	D
	C
	B
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	B
	B
	A


IV. Đề kiểm tra

Đề kiểm tra 15 phút số 1  (mỗi câu 1,0 điểm)
1. Tính chất nào dưới đây là tính chất của hợp chất ion?

A. Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy thấp.
   



B. Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao.


C. Hợp chất ion có dễ hoá lỏng.




D. Hợp chất ion có có nhiệt độ sôi không xác định.

2. Nguyên tố nào dưới đây có độ âm điện lớn nhất trong bảng tuần hoàn?

A. Oxi

B. Clo


C. Brom

D. Flo

3. Cặp nguyên tử nào dưới đây tạo hợp chất cộng hoá trị?

A. H và He.
  B. Na và F.      
C. H và Cl.
            D. Li và F.

4. Liên kết trong phân tử nào được hình thành nhờ sự xen phủ p – p?

A. H2

   B. Cl2

C. NH3

            D. HCl

5. Cho 2 nguyên tố: X (Z = 20), Y (Z = 17). Công thức hợp chất tạo thành từ X, Y và liên kết trong phân tử lần lượt là

A. XY: liên kết cộng hoá trị.

B. X2Y3: liên kết cộng hoá trị.

C. X2Y: liên kết ion.


D. XY2: liên kết ion.

6. Công thức cấu tạo của phân tử HCl là

A. H − Cl 

B.  H→Cl

C.  H = Cl

D.  Cl→H

7. Điện hoá trị của các nguyên tố O, S  trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA đều là

A. 2−

 B. 2+


C.6−

            D. 6+

8. Số oxi hóa của nitơ trong 
[image: image7.wmf]4
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 , HNO3 , NH3 lần lượt là

A. 3 ; +5 ; −3.
B. −3 ; + 4 ; +5.
C. −3 ; +5 ; −3.
D. +3 ; +5 ; +3.

9. Theo quy tắc bát tử, nguyên tử S trong phân tử SO3 có cộng hóa trị là

A. 6.

B. 4.


C. 2.


D. 3.

10. Mạng tinh thể ion có đặc tính nào dưới đây?

A.  Bền vững, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

B.  Dễ bay hơi.

C.  Bền vững, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

D.  Bền vững, nhiệt độ nóng chảy cao và nhiệt độ sôi thấp.

Đề kiểm tra 15 phút số 2  (mỗi câu 1,0 điểm)
1. Liên kết hoá học trong phân tử Cl2 là

A.  liên kết ion.



B.  liên kết cộng hoá trị không phân cực.

C.  liên kết cộng hóa trị phân cực.
D.  liên kết cho ​− nhận (phối trí).

2. Trong ion 
[image: image8.wmf]+
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 có các loại liên kết nào dưới đây?

A. Liên kết kim loại.


B. Liên kết ion.

C. Liên kết cộng hóa trị có cực. 
D. Liên kết cộng hoá trị không cực.

3. Dãy chỉ chứa các hợp chất có liên kết cộng hoá trị là

A. BaCl2, NaCl, NO2.


B. SO2, CO2, Na2O2.

C. SO3, H2S, H2O.


D. CaCl2, F2O, HCl.

4. Liên kết trong phân tử N2 gồm

A.  một liên kết đôi.


B.  hai liên kết đơn.

C.  một liên kết ba.


D. một liên kết đơn, một liên kết ba.

5. Các nguyên tố X (Z = 8), Y (Z = 16), T (Z = 19), G (Z = 20) có thể tạo được tối đa bao nhiêu hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị chỉ gồm 2 nguyên tố? (chỉ xét các hợp chất đã học trong chương trình phổ thông)

A. Ba hợp chất ion và ba hợp chất cộng hóa trị.




B. Hai hợp chất ion và bốn hợp chất cộng hoá trị.
     

C. Năm hợp chất ion và một hợp chất cộng hóa trị


           

D. Bốn hợp chất ion và hai hợp chất cộng hóa trị.


6. Công thức cấu tạo đúng của CO2 là

A.   O = O ( C
B.   O ( C = O
C.   O = C = O
D.   O ← C = O

7. Nguyên tử nguyên tố X (Z = 12) có điện hoá trị trong hợp chất với nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA là

A. 2+.

B. 2−.


C. 7+.


D. 7−.

8. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử H2SO3, S8, SO3, H2S lần lượt là

A. +6 ; + 8 ; +6 ; −2.


B. +4 ; 0 ; +6 ; −2.

C. +4 ; −8 ; +6 ; −2.


D. +4 ; 0 ; +4 ; −2.

9. Trong các phân tử N2, NaCl, HNO3, H2O2, phân tử có liên kết cho − nhận là

A. H2O2.                  B. NaCl.
      
C. HNO3.
             D. N2 và H2O2.


10. Chọn câu đúng khi nói về mạng tinh thể nguyên tử.

A. Liên kết trong mạng là liên kết Van đec van.

B. Chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử có nhiệt độ nóng chảy thấp.

C. Chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử có độ cứng nhỏ.

D. Chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử có nhiệt độ nóng chảy cao.

Đề kiểm tra 45 phút số 1

A. Trắc nghiệm khách quan  (3,0 điểm, mỗi câu 0,5 điểm)
1. Cho các phân tử sau : HCl, NaCl, CaCl2, AlCl3, CCl4. Phân tử có liên kết mang nhiều tính chất ion nhất là

A. HCl.
        
 B.  NaCl.

C.  CaCl2.

D. AlCl3.


2. Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hoá trị phân cực?

A. HCl

  B. Cl2


C. KCl
                         D. H2
3. Trong công thức CS2, tổng số đôi electron lớp ngoài cùng của C và S chưa tham gia liên kết là

A. 2

   B. 3


C. 4

            D. 5


4. Theo quy tắc bát tử thì công thức cấu tạo của phân tử SO2 là 

A. O = S ( O
B. O = S = O

C. O − S − O

D. O( S (O

5. Chọn sơ đồ nửa phản ứng đúng trong các sơ đồ dưới đây: 

A. Na       + 1e
(    Na+

B. Cl2
− 2e
(   2Cl−
C. O2
+ 2e
(    2O2−

D. Al    (      Al3+  + 3e

6. Số oxi hoá của lưu huỳnh trong ion 
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A.  +8

B.  −6


C.  +6


D.  +4

B. Trắc nghiệm tự luận  (7,0 điểm)
7. (1,5 điểm) Viết công thức cấu tạo và cho biết cộng hoá trị của các nguyên tố trong các chất sau:  SO2, SO3, H2S, H2SO4
8. (1,5 điểm) So sánh độ phân cực của liên kết trong phân tử các chất sau:
   

NH3, H2S, H2O, CaS, BaF2.


(Cho độ âm điện: Ba = 0,9;  Ca = 1; H = 2,1;  S = 2,5;  N = 3;  O = 3,5;  F = 4).

9. (4,0 điểm) Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố A, B có khối lượng phân tử là 76. A và B có số oxi hoá dương cao nhất trong các oxit là + a và + b và có số oxi hoá âm trong các hợp chất với hiđro là – a’ và – b’ thoả mãn các điều kiện: a  =  a’ và b = 3b’

  
a) Hãy thiết lập công thức phân tử của X. Biết rằng A có số oxi hoá cao nhất trong X.


b) Viết công thức cấu tạo của X, cho biết hình dạng phân tử, trạng thái lai hoá và loại liên kết có trong X
Đề kiểm tra 45 phút số 2

A. Trắc nghiệm khách quan  (3,0 điểm, mỗi câu 0,5 điểm)
1. Phân tử  nào dưới đây có liên kết cộng hoá trị không phân cực?

A. K2O
              B. NaF

C. HF

             D. N2


2. Hợp chất nào dưới đây có cả liên kết cộng hoá trị và liên kết ion trong phân tử?

A. H2S

B. Al2O3

C. H2O


D. Mg(OH)2
3. Liên kết hoá học trong phân tử HCl được hình thành do

A.  lực hút tĩnh điện giữa ion H+ và ion Cl−.

B. sự xen phủ giữa obitan 1s của nguyên tử H và các obitan 3p của nguyên tử Cl.

C. sự xen phủ giữa obitan 1s của nguyên tử H với obitan 3s của nguyên tử Cl.

D. sự xen phủ giữa obitan 1s của nguyên tử H với obitan 3p có electron độc thân  của nguyên tử Cl.

4. Công thức electron của HCl là

A. [image: image10.png]::C:1:





B. [image: image11.png]::C:1:





C. [image: image12.png]::C:1:



                    D. [image: image13.png]e b




5. Quy tắc bát tử không đúng với trường hợp phân tử chất nào dưới đây?

A.  H​2O

B.  NO2
    
C.  CO2​ 
          
D.  Cl2
6. Hoá trị của lưu huỳnh trong CS2 là

A. −2.                   B.  2.                     
C. 1.                       D. −1.

B. Trắc nghiệm tự luận  (7,0 điểm)
7. (1,5 điểm)
a) Hãy viết công thức cấu tạo của các phân tử : 
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b) Dựa vào quy tắc biến thiên độ âm điện của các nguyên tố trong một chu kì, hãy cho biết trong các phân tử nói trên, phân tử nào có liên kết không phân cực, phân tử nào có liên kết phân cực mạnh nhất. 

8. (1,5 điểm)
a) Hãy cho biết, hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là gì ? Hãy so sánh hoá trị của các kim loại trong các hợp chất : NaCl, CaF2.


b) Hãy cho biết, hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là gì ? Hãy so sánh hoá trị của oxi (O) và của nitơ (N) trong các hợp chất : H2O, NH3.

9. (4,0 điểm) Một hợp chất A chứa một kim loại nhóm IA, một halogen (thuộc chu kì nhỏ của bảng tuần hoàn) và oxi có khối lượng mol bằng 122,5 g/lít. Thành phần % khối lượng oxi trong A bằng 39,19%.


a) Xác định công thức phân tử của A


b) Viết công thức cấu tạo A, chỉ rõ loại liên kết có trong A
V. Đáp án và Hướng dẫn giải Đề kiểm tra

Đề kiểm tra 15 phút số 1


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	B
	C


Đề kiểm tra 15 phút số 2

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	B
	C
	C
	C
	D
	C
	A
	B
	C
	D


Đề kiểm tra 45 phút số 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	B
	A
	C
	A
	D
	C


7. (1,5 điểm) Công thức cấu tạo và cho biết cộng hoá trị của các nguyên tố trong các chất sau:  SO2, SO3, H2S, H2SO4
8. (1,5 điểm) Độ phân cực của liên kết trong phân tử các chất xếp theo thứ tự tăng dần

	
	H2S,
	NH3,
	H2O,
	CaS,
	BaF2.

	(( =
	0,4
	0,9
	1,4
	1,5
	3,1


9. (4,0 điểm) 

a) Theo giả thiết: A thuộc nhóm IVA và B thuộc nhóm VIA ( số oxi hoá cao nhất của A trong X là +4 còn số oxi hoá của B trong hợp chất với hiđro là (2. 


Công thức phân tử X có dạng AB2 ( A + 2B = 76 (1)


Các nguyên tố nhóm IVA là: C =12; Si = 28...


Các nguyên tố nhóm VIA là: O = 16; S = 32 


Thay số vào PT (1) thấy hợp lý là A = 12 (C) và B = 32 (S)


b) Công thức X là CS2 với cấu tạo:  S=C=S có cấu trúc thẳng giống CO2, trong đó nguyên tử C ở trạng thái lai hoá sp. Liên kết trong X là liên kết cộng hoá trị phân cực

Đề kiểm tra 45 phút số 2

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	D
	D
	D
	C
	B
	B


7. a) 
N ( N, 

[image: image18.wmf]--

|

|

H

HCH

H

, 

[image: image19.wmf]|

HNH

H

--

, 
H - O - H


b) Các liên kết trong phân tử N2 là các liên kết cộng hoá trị điển hình, không phân cực vì đó là những liên kết giữa hai nguyên tử giống nhau (hiệu độ âm điện bằng không).


Các liên kết trong các phân tử còn lại là các liên kết giữa các nguyên tử trong cùng một chu kì (C, N, O) và nguyên tử H (độ âm điện bằng 2,1). 
Vì trong cùng một chu kì, độ âm điện tăng dần từ trái sang phải nên so với H, hiệu độ âm điện cũng tăng theo, do đó các liên kết trong phân tử H2O là các liên kết phân cực mạnh nhất.

8. a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là điện hoá trị của nguyên tố đó.


Trong các hợp chất NaCl và CaF2, canxi (Ca) có điện hoá trị (hoá trị +3) lớn hơn điện hoá trị của natri (Na hoá trị +1).


b) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là cộng hoá trị của nguyên tố đó.


Trong các hợp chất H2O, NH3, nitơ có cộng hoá trị (hoá trị ba) lớn hơn cộng hoá trị của oxi (hoá trị hai).

9. (4,0 điểm) 

a) Khối lượng oxi trong phân tử A = 122,5 (0,3919 = 48 (g) ứng với 3 nguyên tử O


Công thức A có dạng RxXyO3 ( Rx + Xy = 122,5 ( 48 = 74,5


Halogen thuộc chu kỳ nhỏ là Cl = 35,5 hoặc F = 19 ( từ khối lượng 74,5 dễ thấy X là Clo với y = 1 ( R = 74,5 ( 35,5 = 39 là K (kali) ( công thức A: KClO3

b) Cấu tạo A:  
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gồm liên kết K(O là liên kết ion; liên kết đơn Cl(O và liên kết kép Cl=O là các liên kết cộng hoá trị phân cực.
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